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001 An Lê Văn Nam 12/06/1999 Xóm 12, X. Liên Sơn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037099000751 

002 Anh Đinh Thị Tú Nữ 01/11/2001 Xóm 29, X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301010369 

003 Anh Đoàn Hoàng Nam 24/10/2004 P. Bạch Hạc, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204013238 

004 Anh Doãn Tiến Nam 18/09/1998 X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017397000 

005 Anh Lê Nhật Nam 15/08/2004 Xóm 6 Quyết Tiến, X. Giao Tiến, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204006886 

006 Anh Nguyễn Hoàng Nam 13/11/2004 Xóm 8, X. Nam Thắng, H. Nam Trực, 

T. Nam Định 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204007537 

007 Anh Nguyễn Ngọc Nữ 05/09/2003 Lạc Thiện, X. Nam Thái, H. Nam Trực, 

T. Nam Định 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303011190 

008 Anh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 04/07/2004 Cụm 11, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011488 

009 Anh Nguyễn Tuấn Nam 07/06/2003 Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203000231 

010 Anh Phạm Quỳnh Nữ 15/07/2003 Xóm Nam Tổ 52, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303006446 

011 Anh Trần Quỳnh Nữ 15/05/2002 Thôn Tám, X. Hòa Hậu, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003247 

012 Anh Vũ Quốc Nam 28/09/2003 27B Hàng Khay, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203014557 
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013 Anh Vũ Thị Nữ 16/09/2002 An Hưng, X. Quang Trung, H. Tứ Kỳ, 

T. Hải Dương 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302009355 

014 Bách Lò Xuân Nam 03/07/2004 Làng Chạng, X. Phong Dụ Thượng, H. 

Văn Yên, T. Yên Bái 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204007441 

015 Bình Trần Xuân Nam 11/11/2003 Số 84/481/73 Ngọc Lâm, P. Gia Thụy, 

Q. Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203025414 

016 Châu Nguyễn Bá Nam 25/12/2003 Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203036620 

017 Chi Đặng Thị Kim Nữ 16/09/2001 Lê Xá, X. Châu Sơn, TX. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301003187 

018 Chiến Đỗ Văn Nam 18/07/1992 Thiện Trang, X. Thanh Xuân, H. Thanh 

Hà, T. Hải Dương 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030092012654 

019 Chinh Văn Thị Nữ 27/03/1980 Kp Lương Thiện, P. Trung Sơn, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038180008108 

020 Chớ Sùng A Nam 14/09/1995 Bản Nà Cang, X. Cò  Nòi, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 

X C 260165017282 03/10/2016 A1K34/22 A1 Sát hạch H 014095010372 

021 Chung Nguyễn Thị Nữ 02/09/2000 Xóm 6, X. Bảo Thành, H. Yên Thành, 

T. Nghệ An 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040300002098 

022 Công Phạm Văn Nam 25/01/1998 Nam Tiến, X. Hồng Tiến, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X B2 740208017025 04/11/2020 A1K34/22 A1 Sát hạch H 034098003444 

023 Cúc Đỗ Nguyễn Minh Nữ 23/11/2001 Số 7 Ngõ 5 Yên Phúc, Tổ 4, P. Phúc La, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301037359 

024 Cương Đường Biên Nam 12/09/1987 Thôn 2, X. Thuần Mỹ, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087025985 

025 Cường Hoàng Tiến Nam 18/09/2000 P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, T. 

Thái Nguyên 
X B2 190202020486 23/11/2020 A1K33/22 A1 Sát hạch H 091879432 

026 Đắc Ngô Tất Nam 20/08/2004 P103b A14, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204008995 

027 Đạt Đỗ Tiến Nam 21/09/2004 Tân Lợi, X. Xuân Giao, H. Bảo Thắng, 

T. Lào Cai 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204008261 

028 Đạt Đỗ Tiến Nam 01/12/2002 Tổ DP 10, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202008998 
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029 Đạt Nguyễn Danh Nam 05/04/2004 Hòa Bình, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204056678 

030 Đạt Nguyễn Duy Nam 01/01/2004 Đồng Lệ, X. Hợp Đồng, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033403 

031 Đạt Nguyễn Thành Nam 02/07/2004 Thôn 10, X. Cư Ni, H. Ea Kar, T. Đắk 

Lắk 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066204010413 

032 Dịu Mai Thị Hương Nữ 20/10/2003 TDP Số 3, TT. Yên Định, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303002602 

033 Đông Lò Văn Nam 13/02/2004 Làng Chạng, X. Phong Dụ Thượng, H. 

Văn Yên, T. Yên Bái 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204007147 

034 Động Bùi Văn Nam 05/02/1995 Chiềng Vang 2, X. Tân Lập, H. Lạc 

Sơn, T. Hòa Bình 

X C 010224132797 14/10/2022 A1K34/22 A1 Sát hạch H 017095009063 

035 Dua Mùa A Nam 18/04/2001 Bản Nà Cang, X. Cò  Nòi, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014201001281 

036 Dương Cao Thị Thùy Nữ 08/05/2003 Trung Bảo, X. Thanh Cao, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303007851 

037 Duy Nguyễn Khánh Nam 15/05/2003 16 Ngách 79/40/22, Tổ 19, P. Quan 

Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203014238 

038 Duy Nông Đức Nam 13/06/2004 Khu 7, X. Giáp Lai, H. Thanh Sơn, T. 

Phú Thọ 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204002014 

039 Duy Trần Khương Nam 25/07/2004 Lạc Thiên, X. Đông Phong, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204003571 

040 Duyên Đoàn Phương Nữ 23/09/2001 Xuân Lôi, X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301003964 

041 Giang Đỗ Hồng Nam 18/09/2004 TDP Văn Trì 3, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204000282 

042 Giới Hoàng Văn Nam 23/05/1993 Phúc Thịnh, X. Thái Thịnh, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034093011289 

043 Hạ Phạm Lập Nam 05/05/2004 Nam Tiến, X. Hồng Tiến, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204010755 
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044 Hải Đặng Văn Nam 10/09/1994 Xuân Đăng 3, X. Bình Sơn, TP. Sông 

Công, T. Thái Nguyên 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019094008729 

045 Hải Đoàn Hoàng Nam 24/03/2001 Cấp Lực, X. Đồng Minh, H. Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031201003935 

046 Hải Nguyễn Văn Nam 17/02/2003 Mã Tẩy, X. Nghĩa Phương, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203005539 

047 Hậu Trần Trung Nam 12/08/2004 Khu 5, X. Xuân Lộc, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204009724 

048 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 29/08/1991 Thôn Yên, X. Thạch Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191040889 

049 Hiệp Nguyễn Hoàng Nam 12/09/2001 Cụm 8, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K32/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201024180 

050 Hiếu Nguyễn Danh Trung Nam 14/11/2001 Tam Nông, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201038516 

051 Hiếu Nguyễn Lục Trung Nam 20/10/2004 Tổ 32 Cụm 5, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204024142 

052 Hiếu Sái Văn Nam 13/03/2004 Cụm 3, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014564 

053 Hiệu Lại Thế Nam 25/08/2001 Xóm 5, X. Hải Long, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201005011 

054 Hoa Nguyễn Thị Nữ 20/03/2002 X. Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng, T. Hải 

Dương 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302003276 

055 Hòa Lù Văn Nam 13/09/2004 Khâu Đuổn, TT. Yên Phú, H. Bắc Mê, 

T. Hà Giang 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002204004559 

056 Hòa Nguyễn Ngọc Nam 10/02/2004 Long Châu Miếu, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021657 

057 Hoàng Nguyễn Trọng Việt Nam 12/06/2002 Cụm 1, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202009869 

058 Hoàng Trần Huy Nam 17/10/1997 Thôn 1, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097003972 

059 Huân Nguyễn Bá Nam 20/01/2002 Cụm 2, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202009408 
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060 Hùng Nguyễn Phi Nam 15/09/2004 Cổng Đá, X. Đồng Tiến, H. Bắc Quang, 

T. Hà Giang 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002204011150 

061 Hùng Nguyễn Tấn Phi Nam 25/11/2004 Ấp 2, X. Phú Vinh, H. Định Quán, T. 

Đồng Nai 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 276004863 

062 Hùng Phàn Anh Nam 16/09/2004 Ngải Trồ, X. A Mú Sung, H. Bát Xát, T. 

Lào Cai 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204009163 

063 Hưng Cà Thanh Nam 07/09/2004 Bản Noong Bua, X. Noong Hẹt, H. 

Điện Biên, T. Điện Biên 

X A1K29/22 A1 SH lại (L+H) 011204001386 

064 Hưng Nguyễn Quốc Nam 18/06/2002 Xóm 3, X. Chu Phan, H. Mê Linh, TP. 

Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202021924 

065 Hưng Phạm Lê Thành Nam 17/08/2004 Số 21 Ngõ 200 Nguyễn Lân, P. Phương 

Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204001563 

066 Hưng Phạm Thành Nam 28/11/2004 Xóm 1, X. Khánh Thiện, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204004515 

067 Hương Dương Thị Nữ 04/06/1997 Thôn 6, X. Cẩm Duệ, H. Cẩm Xuyên, T. 

Hà Tĩnh 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 184278861 

068 Huy Phạm Văn Nam 03/04/2004 Bồng Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204055405 

069 Huy Trần Quang Nam 25/10/2004 Triều Khúc, X. Đội Bình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016543 

070 Kèn Hồ Thị Nữ 15/11/2004 Prin Thành, X. A Dơi, H. Hướng Hóa, 

T. Quảng Trị 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 045304006396 

071 Kết Hoàng Văn Nam 06/04/2002 Nậm Làn Cốc Cài, X. Nậm Mòn, H. 

Bắc Hà, T. Lào Cai 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010202000881 

072 Kiên Nguyễn Ngọc Nam 17/09/2004 Xóm 09, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204005732 

073 Kiệt Dương Tuấn Nam 26/07/2002 Thôn Buộm, X. Thanh Lâm, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202006593 

074 Kiệt Len Xuân Nam 31/03/2004 Bản Lếp, X. Nam Tiến, H. Quan Hóa, T. 

Thanh Hóa 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204003369 
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075 Linh Đặng Thùy Nữ 05/01/1999 Thanh Ấm, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199017440 

076 Lộc Phạm Tuấn Nam 14/11/2004 Viên Khê 2, X. Đông Khê, H. Đông 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204004140 

077 Long Hoàng Văn Nam 10/12/1992 TDP Viên 2, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092000307 

078 Lương Trần Đức Nam 21/11/2004 Di Luân, X. Quảng Tùng, H. Quảng 

Trạch, T. Quảng Bình 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044204006457 

079 Ly Hà Thị Nữ 08/04/2001 Xóm Đường 2, X. Mỹ Thuận, H. Tân 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025301005484 

080 Ly Nguyễn Thị Hương Nữ 16/03/2004 Bàn Giữa, X. Hữu Bằng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304050475 

081 Ly Trần Thị Khánh Nữ 15/06/2004 Tổ 1, TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su 

Phì, T. Hà Giang 

X B2 251220014661 30/08/2022 A1K34/22 A1 Sát hạch H 073616979 

082 Mai Bùi Trịnh Tuyết Nữ 24/08/2004 Tổ 26 Khu 3, P. Hà Trung, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304003051 

083 Mạnh Nguyễn Văn Nam 22/02/2003 Xóm 1 Thôn Hòa Bình, X. Việt Tiến, H. 

Thạch Hà, T. Hà Tĩnh 

X A1K20/22 A1 SH lại TH 042203002314 

084 Mạnh Tòng Văn Nam 22/08/1999 Bản Dồm, X. Dồm Cang, H. Sốp Cộp, 

T. Sơn La 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 051066137 

085 Minh Bùi Đức Nam 18/10/2004 Thôn Chát, X. Văn Phong, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204001459 

086 Minh Đặng Nhật Nam 18/11/2002 Số 9 Tổ 3, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202021857 

087 Minh Hoàng Đình Nam 02/11/2004 Thôn 7, X. Pom Lót, H. Điện Biên, T. 

Điện Biên 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011204001410 

088 Minh Nguyễn Bình Nam 21/01/2004 P33 A15 TT Bắc Nghĩa Tân, P. Nghĩa 

Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009069 

089 Mơ Hà Thị Nữ 12/10/2001 Xóm Bin, X. Tân Sơn, H. Mai Châu, T. 

Hòa Bình 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017301006984 

090 Mỹ Nguyễn Văn Nam 06/02/2002 Xóm 5, X. Hải Anh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202008372 
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091 Nam Nông Quốc Giang Nam 24/07/2001 Sơn Đông, X. Mai Sơn, H. Lục Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015201007701 

092 Nam Trần Văn Nam 24/11/2001 Đội 4, X. Yên Bài, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K23/22 A1 SH lại (L+H) 001201023971 

093 Nga Nguyễn Thị Nữ 16/08/1997 X. Nam Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034197000438 

094 Ngọc Lê Thị Bảo Nữ 08/11/2004 Tiểu Khu 84/85, TT. NT Mộc Châu, H. 

Mộc Châu, T. Sơn La 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304004490 

095 Nguyên Phạm Văn Nam 02/10/1998 Xóm 3, X. Hải Chính, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037098000715 

096 Nhật Phạm Long Nam 07/10/2004 Xóm 12, X. Quang Thiện, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204004229 

097 Nhung Nguyễn Thị Nữ 14/05/2002 Trần Phú, X. Chi Lăng, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302005072 

098 Oanh Phùng Thị Kim Nữ 07/12/2002 An Tứ, X. Quang Trung, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302006421 

099 Phong Quàng Thị Nữ 26/11/2001 Bản Khoong Tở, X. Chiềng Khoong, H. 

Sông Mã, T. Sơn La 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 051160144 

100 Phượng Mạc Thị Nữ 20/04/2001 Huề Trì 1, P. An Phụ, TX. Kinh Môn, T. 

Hải Dương 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301002642 

101 Quân Nguyễn Minh Nam 12/08/2004 Thôn Sen, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204042434 

102 Quảng Đinh Thế Nam 20/06/2004 Tân Tiến, X. Hợp Tiến, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 
X A1K31/22 A1 SH lại TH 034204005517 

103 Quý Dương Ngọc Nam 07/12/2002 Xóm 4 Thái Bạt 1, X. Tòng Bạt, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202029589 

104 Quyên Hoàng Thị Nữ 14/06/2001 An Lăng, P. An Phụ, TX. Kinh Môn, T. 

Hải Dương 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301002563 

105 Quỳnh Nguyễn Ngọc Nữ 28/09/2004 TDP 4, Thị Trấn Nưa, TT. Triệu Sơn, H. 

Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304030004 
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106 Sơn Trần Hoàng Nam 08/02/2004 Số 1 Ngõ 9/20 Trần Quốc Hoàn, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X B2 010224138403 26/10/2022 A1K34/22 A1 Sát hạch H 001204007945 

107 Sùng Khà A Nam 02/05/2003 Xóm Thung Ang, X. Hang Kia, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017203007446 

108 Tâm Bùi Thị Nữ 05/02/2001 Khan Hạ, X. Sơn Thủy, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017301006428 

109 Tâm Đào Thị Nữ 29/07/2003 Yên Quán, X. Bình Định, H. Yên Lạc, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303002295 

110 Thạch Nguyễn Văn Nam 05/10/2004 KP Toàn Thắng, P. Quảng Tiến, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204007992 

111 Thắng Lê Đức Nam 10/06/1987 Thôn Bún, X. Mỹ Thịnh, H. Mỹ Lộc, T. 

Nam Định 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036087000674 

112 Thanh Đàm Xuân Nam 11/04/2004 An Hòa, X. Tản Lĩnh, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204042152 

113 Thanh Lê Vũ Chung Nam 29/10/1999 P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình, T. Hòa 

Bình 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 113697742 

114 Thanh Trần Thị Nữ 17/10/1984 Cụm 3, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001184010943 

115 Thành Nguyễn Đức Nam 26/10/1995 Khu 6, P. Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, T. 

Bắc Ninh 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027095003715 

116 Thảo Nguyễn Thu Nữ 29/10/2004 Diến Táo, X. Tiến Thắng, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 
X A1K30/22 A1 SH lại (L+H) 001304032675 

117 Thạo Nguyễn Văn Nam 08/10/1999 Bằng Là 2, X. Đại Lịch, H. Văn Chấn, 

T. Yên Bái 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015099007131 

118 Thiên Phùng Văn Nam 26/07/2003 Khuổi Phin, X. Sinh Long, H. Na Hang, 

T. Tuyên Quang 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008203008685 

119 Thọ Nguyễn Đức Nam 02/11/2004 53 A14 Tổ 19, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006204000003 

120 Thoa Trần Thị Kim Nữ 14/11/2002 Xóm 4, X. Giao Tân, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302001820 

121 Thu Nguyễn Thị Nữ 29/09/2001 Huề Trì 1, P. An Phụ, TX. Kinh Môn, T. 

Hải Dương 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301002630 
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122 Thư Hà Thị Minh Nữ 24/01/2004 Xuân Trung, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304032390 

123 Thuận Đặng Ngọc Nam 29/06/1999 14B Ngách 71 Ngõ Văn Hương, P. 

Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099005267 

124 Thuận Nông Quốc Nam 24/05/2004 Xóm Bản Ngắn, X. Quang Trung, H. 

Trà Lĩnh, T. Cao Bằng 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204006052 

125 Thương Nguyễn Thị Nữ 06/10/2001 Ân Thi 2, X. Hồng Quang, H. Ân Thi, 

T. Hưng Yên 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033301006670 

126 Thúy Đinh Thị Nữ 11/11/1999 X. Gia Hòa, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 164648919 

127 Thúy Nguyễn Thị Phương Nữ 22/10/1998 Thôn Yên, X. Thạch Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198012574 

128 Thủy Hách Thanh Nữ 24/11/2004 CHCC2803 CTHH NOVP&DVTM Lô 

H1, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020304000025 

129 Tiến Đỗ Gia Nam 11/10/2004 Thôn Nhuệ, X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204007021 

130 Tiến Nguyễn Như Ngọc Nam 28/10/2004 Số 2 Ngõ Quan Thổ 1, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005438 

131 Tình Lưu Văn Nam 08/09/2003 Vĩnh Đồng, X. Trung Mỹ, H. Bình 

Xuyên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026203005671 

132 Trà Hoàng Thị Phương Nữ 13/10/2002 Cụm 1, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302026002 

133 Trang Đặng Thị Nữ 05/01/2001 Xóm 6, X. Diễn Nguyên, H. Diễn Châu, 

T. Nghệ An 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 187892496 

134 Trang Nguyễn Quỳnh Nữ 04/11/2004 Tổ 25, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011363 

135 Trang Nguyễn Thị Kiều Nữ 13/05/2004 An Tứ, X. Quang Trung, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304015469 

136 Trung Bùi Văn Nam 07/05/2003 Thôn 1, X. Thành Tiến, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203000665 

9/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

137 Trung Nguyễn Bá Nam 09/02/1996 Thôn Rền, X. Cảnh Hưng, H. Tiên Du, 

T. Bắc Ninh 
X B2 010216076090 22/11/2021 A1K34/22 A1 Sát hạch H 027096002111 

138 Trường Đỗ Văn Nam 02/03/2004 Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204048460 

139 Tú Phạm Văn Nam 04/07/1999 Tổ DP 1, TT. Yên Định, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X B2 010224138359 26/10/2022 A1K34/22 A1 Sát hạch H 036099010353 

140 Tuấn Bùi Anh Nam 05/09/2003 Kim Giang, X. Đại Cường, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K30/22 A1 SH lại (L+H) 001203045244 

141 Tuyền Phạm Ngọc Nam 23/09/2001 Đa Mễ Đông, X. Mỹ Thành, H. Mỹ 

Lộc, T. Nam Định 

X A1K26/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201011787 

142 Tuyển Nguyễn Đình Nam 02/04/2003 Tổ DP 7, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203001652 

143 Uyên Ma Thị Nữ 16/10/1999 Nà Mè, X. Minh Quang, H. Chiêm Hóa, 

T. Tuyên Quang 

X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008199000579 

144 Vi Nguyễn Thị Lan Nữ 24/03/2002 Thận Trai, X. Minh Tân, H. Lương Tài, 

T. Bắc Ninh 

X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302007506 

145 Việt Vũ Hữu Nam 06/12/1992 Thôn 6, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092032729 

146 Vinh Lò Văn Nam 04/09/2002 Bản Xuân Tươi, X. Mường Mùn, H. 

Tuần Giáo, T. Điện Biên 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011202007559 

147 Vũ Đới Văn Nam 09/04/1994 Thôn Đai, X. Quảng Hải, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K34/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038094028314 

148 Vui Hồ Thị Nữ 10/10/2004 Miệt Cũ, X. Hướng Linh, H. Hướng 

Hóa, T. Quảng Trị 
X A1K29/22 A1 SH lại TH 045304004973 

149 Xuân Bùi Thanh Nữ 26/10/2001 Thôn Kéo, X. Điền Trung, H. Bá 

Thước, T. Thanh Hóa 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301014513 

150 Ý Phan Thị Như Nữ 28/02/2004 Thôn Đông, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304044814 
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